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Phụ lục
DANH MỤC MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, MỨC PHẠT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 
PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT THUỘC THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
 (Ban hành kèm theo Công văn số      /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày    /9/2024 của Sở Tư pháp)

Theo quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, một số hành vi vi phạm liên quan đến phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (chất thải rắn sinh hoạt) thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt vi phạm hành chính cụ thể như sau:
	STT
	Hành vi vi phạm
	Hình thức xử lý
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	I. HÀNH VI VI PHẠM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

	1. 
	Không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng
	Khoản 1 Điều 26
	Xử phạt đối với hộ gia đình, cá nhân

	2. 
	Không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng
	Khoản 1 Điều 26
	Xử phạt đối với hộ gia đình, cá nhân

	3. [bookmark: _GoBack]
	Vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25
	- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra
	Điểm c khoản 2 Điều 25
	

	4. 
	Vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt
	- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra
	Điểm d khoản 2 Điều 25
	

	5. 
	Đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố
	- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra
	Điểm d khoản 2 Điều 25
	

	6. 
	Thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển
	- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra
	Điểm d khoản 2 Điều 25
	

	7. 
	Vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông
	- Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra
	Khoản 3 Điều 25
	

	II. HÀNH VI VI PHẠM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

	8. 
	Không đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
	Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng
	Điểm a khoản 5 Điều 26
	

	9. 
	Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định
	Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng
	Điểm a khoản 5 Điều 26
	

	10. 
	Không ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt
	Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng
	Điểm a khoản 5 Điều 26
	

	11. 
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng điểm tập kết, trạm trung chuyển, địa điểm đã quy định, cơ sở xử lý chất thải theo quy định
	Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	Điểm b khoản 5 Điều 26
	

	12. 
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đúng tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	Điểm b khoản 5 Điều 26
	

	13. 
	Không phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư, đại diện khu dân cư trong việc xác định thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến đường thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	Điểm b khoản 5 Điều 26
	

	14. 
	Không công bố rộng rãi thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	Điểm b khoản 5 Điều 26
	

	15. 
	Không thông báo tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên địa bàn về thời gian đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt để giám sát theo quy định
	Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	Điểm b khoản 5 Điều 26
	

	16. 
	Không báo cáo cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường về hiện trạng của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	Điểm b khoản 5 Điều 26
	

	17. 
	Không bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định
	Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng
	Điểm c khoản 5 Điều 26
	

	18. 
	Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc không cung cấp thông tin, dữ liệu vận chuyển cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương
	Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng
	Điểm c khoản 5 Điều 26
	

	19. 
	Sử dụng các phương tiện, thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định
	Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
	Điểm d khoản 5 Điều 26
	

	20. 
	Để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển
	Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
	Điểm d khoản 5 Điều 26
	

	21. 
	Không vệ sinh, phun xịt rửa mùi phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước khi ra khỏi trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và sau khi hoàn thành công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
	Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
	Điểm d khoản 5 Điều 26
	

	22. 
	Không bố trí các thiết bị, phương tiện để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	Điểm đ khoản 5 Điều 26
	

	23. 
	Không bố trí phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ nước rỉ rác tại các trạm trung chuyển theo quy định
	Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	Điểm đ khoản 5 Điều 26
	

	24. 
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	Điểm đ khoản 5 Điều 26
	

	25. 
	Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt không bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định, không thực hiện vệ sinh khử mùi, không có đèn chiếu sáng theo quy định
	Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	Điểm đ khoản 5 Điều 26
	

	26. 
	Không có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
	Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng
	Điểm e khoản 5 Điều 26
	

	27. 
	Không lập hồ sơ và bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc hoạt động xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng
	Điểm e khoản 5 Điều 26
	

	28. 
	Không thành lập lại bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng
	Điểm e khoản 5 Điều 26
	

	29. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định dưới 1.000 kg
	- Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm a khoản 8 Điều 26
	

	30. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg
	- Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm b khoản 8 Điều 26
	

	31. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg
	- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm c khoản 8 Điều 26
	

	32. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg
	- Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm d khoản 8 Điều 26
	

	33. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg
	- Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm đ khoản 8 Điều 26
	

	34. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg
	- Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm e khoản 8 Điều 26
	

	35. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg
	- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm g khoản 8 Điều 26
	

	36. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg
	- Phạt tiền từ 35 triệu đồng đến 40 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm h khoản 8 Điều 26
	

	37. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 30.000 kg đến dưới 40.000 kg
	- Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm i khoản 8 Điều 26
	

	38. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 40.000 kg đến dưới 60.000 kg
	- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm k khoản 8 Điều 26
	

	III. HÀNH VI VI PHẠM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

	39. 
	Không tiến hành cải tạo cảnh quan, không có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ngay sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
	Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng
	Điểm g khoản 5 Điều 26
	

	40. 
	Không tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày kết thúc việc đóng bãi chôn lấp và báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo quy định
	Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng
	Điểm g khoản 5 Điều 26
	

	41. 
	Không có thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư tập trung
	- Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc phải xây dựng, lắp đặt công trình bảo vệ môi trường theo quy định trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
+ Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	Điểm c khoản 6 Điều 25
	Xử phạt đối với Chủ đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung

	42. 
	Không bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định
	Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng
	Điểm a khoản 6 Điều 26
	Xử phạt đối với chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng

	43. 
	Không tổ chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định
	Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng
	Điểm b khoản 6 Điều 26
	Xử phạt đối với chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng

	44. 
	Không bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư theo quy định
	Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng
	Điểm b khoản 6 Điều 26
	Xử phạt đối với chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng

	45. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường
	- Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng
- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ 01 tháng đến 03 tháng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm l khoản 8 Điều 26
	

	46. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 80.000 kg đến dưới 100.000 kg, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường
	- Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng
- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ 01 tháng đến 03 tháng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm m khoản 8 Điều 26
	

	47. 
	Chuyển giao, cho, bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định từ 100.000 kg trở lên
	- Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng
- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ 01 tháng đến 03 tháng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý
	Điểm n khoản 8 Điều 26
	


Lưu ý: 
- Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
- Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.
- Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng dưới 300kg/ngày và lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân thì việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP như đối với tổ chức (khoản 11 Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP).
